
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối thứ 2 – 4 – 7 từ 20/05/2026 – 13/07/2026
Giảng viên: Th.S Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 Nguyễn Khánh Nguyên 09/05/1986 0909608326 nguyennk9586@gmail.com
2 181A080448 Nguyễn Lý Thiên Ân 01/11/1999 0777901243 nguyenlythienan99@gmail.com
3 201A070072 Phan Thuỳ Dung 19/11/2002 0776882236 thudung31441@gmail.com
4 211A010022 Phan Tuấn Kiệt 01/03/2002 0559357132 teik020301@gmail.com
5 211A030542 Trương Tấn Phát 09/10/2003 0931823316 Taitruong221@gmail.com
6 211A030548 Vũ Dương Vĩ Cầm 15/02/2003 0342041448 viicam2003@gmail.com
7 211A030915 Võ Thị Hoàng Kiều 30/11/2003 0919039585 hienkhat@gmail.com
8 211A230001 Trần Hồng Anh 27/08/2002 0961449060 tranhonganh2k2@gmail.com
9 221A010587 Trịnh Ngọc Linh 26/10/2004 0765701732 Trinhngoclinh221a010587@gmail.com
10 221A011040 Lê Thị Ngọc Điệp 14/11/2001 0975187409 ngocdiep1781@gmail.com
11 221A011228 Nguyễn Hoài Quốc Cường 04/10/2004 0384388917 cuongpk84@gmail.com
12 221A030554 Phạm Thị Cẩm Ly 10/01/2004 0352263903 Camlypdl@gmail.com
13 221A030561 Huỳnh Trọng Hiếu 02/08/2004 0335132008 tronghieu18068@gmail.com
14 221A030570 Nguyễn Lê Việt Thắng 12/10/2004 0924339324 nguyenlethang0121@gmail.com
15 221A031297 Hồ Quỳnh Anh 09/11/2002 0968001475 hoanh09112002@gmail.com
16 221A040304 Mai Hoàng Đoan Trang 18/02/2004 0349198422 trangmai.nt180204@gmail.com
17 221A040481 Huỳnh Kim Ngân 19/06/2004 0868007946 kimnganhuynh2004@gmail.com
18 221A040524 Trần Thị Hoài Thu 18/05/2004 0377457041 hoaithuu18@gmail.com
19 221A040554 Phạm Phương Anh 05/03/2003 0989428143 phamphuonganh05.03@gmail.com
20 221A050655 Đinh Thị Minh Anh 22/10/2004 0385855714 dinhminhanh2210@icloud.com
21 221A070075 Phan Văn Anh Đức 05/09/2004 0879221630 anhducphan10092004@gmail.com
22 221A070229 Giang Minh Hùng 08/09/2004 0878103040 hungminhgmh@gmail.com
23 221A070231 Thân Thị Thu Hoa 26/02/2004 0865942493 thanthithuhoa260224@gmail.com
24 221A070265 Hồ Thị Thanh Huệ 23/04/2004 0935094220 hothithanhhue2304@gmail.com
25 221A080099 Nguyễn Mai Lệ Huyền 02/11/2004 0935044393 lehuyen021104@gmail.com
26 221A080216 Phạm Thị Ngọc Huỳnh 06/10/2004 0787979613 huynhngoc.kp1234@gmail.com
27 221A100074 Huỳnh Xuân Mai 19/07/2004 0368378279 huynhxuanmai1907@gmail.com
28 221A210555 Trần Xuân Quỳnh 17/05/2004 0921032041 xuanquynh2004q@gmail.com
29 221A240040 Đoàn Thị Anh Thư 08/03/2004 0938140019 anhthu40019@gmail.com
30 221A270030 Lê Thị Thanh Thư 21/11/2004 0924542483 Thu221A270030@st.vhu.edu.vn
31 221A370347 Giáp Văn Vĩ 15/02/2004 0388516564 giapvanvyy@gmail.com
32 221A370387 Nguyễn Thị Kim Hằng 10/09/2004 0379711670 nguyenhang010104@gmail.com
33 221A370618 Trương Thị Thảo Trinh 30/09/2004 0348772754 thaotrinhtruongthi7@gmail.com
34 221A370986 Dương Thị Thu Tiên 20/02/2004 0348212235 duongthithutien1007@gmail.com
35 221A371079 Nguyễn Thị Cẩm Ly 17/03/2004 0367700403 ngcamly293@gmail.com
36 231A040060 Lê Thị Nguyệt Nhi 13/11/2025 0764003500 lethinguyetnhi2020@gmail.com
37 231A040194 Võ Đào Thanh Trúc 13/12/2003 0707747812 vodaothanhtruc1312@gmail.com
38 231A040211 Nguyễn Bảo Thoa 24/11/2005 0826065443 thoa0826065443@gmail.com
39 231A040212 Trần Huyền Trang 12/06/2005 0963001723 trantrang12062005@gmail.com
40 231A040214 Nguyễn Ngọc Nữ 15/06/2005 0386365646 ngocnu5646@gmail.com
41 231A040267 Lê Thanh Thảo 29/12/2005 0398412220 thanhthaole2929@gmail.com
42 231A040370 Lê Thị Mỹ Châu 13/09/2005 0354944322 Leq61538@gmail.com
43 231A040401 Phan Thị Cẩm Tú 01/11/2004 0377371056 Phanthicamtu12348@gmail.com
44 231A050542 Nguyễn Hồ Mỹ Duyên 15/07/2005 0338693382 duyennguyenhomy15@gmail.com
45 231A230190 Phạm Hoàng Thắng 07/09/2005 0902625958 phamthang19776@gmail.com
46 231A230365 Trần Thanh Bình 20/10/2005 0355279497 tranthanhbinh010111@gmail.com
47 231A300273 Lâm Nguyễn Gia Bảo 29/04/2005 0985602098 whatever2945@gmail.com
48 231A300933 Huỳnh Thị Thu Trang 17/03/2005 0397907778 tranghuynh170305@gmail.com
49 231A310242 Trương Phan Đức Huy 18/05/2005 0818119296 truonghuytony@gmail.com
50 231A360157 Trần Hữu Phước 05/12/2005 0941282220 tranhuuphuoc0919@gmail.com
51 231A370804 Vũ Thị Ngọc Trang 14/08/2005 0981192217 vtngoctranghvt@gmail.com
52 231A371174 Nguyễn Thị Thúy Huyền 08/08/2005 0961206003 nguyenthithuyhuyen246@gmail.com
53 231A371232 Phạm Lê Thu Trinh 15/12/2005 0357244105 lethutrang7677@gmail.com
54 231A371329 Mai Trần Ngọc Yến 19/08/2005 0989339075 Maitranngocyen4399@gmail.com
55 231A380071 Võ Thị Bích Nhung 23/04/2005 0327026372 vothibichnhung6761@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 – THÁNG 5/2026 2 – 4 – 7


